[bookmark: _GoBack]Phụ lục 01
DANH MỤC HÀNG NGUY HIỂM
(Ban hành kèm theo Nghị định số/2019/NĐ-CPngày tháng  năm 2019 của Chính phủquy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giờng bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa)

Đề nghị truy cập tại địa chỉ:  https://drvn.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao/du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-danh-muc-hang-nguy-hiem-van-chuye.html?site=20830
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Phụ lục 2
SỐ HIỆU NGUY HIỂM
(Ban hành kèm theo Nghị định số/2019/NĐ-CPngày tháng  năm 2019 của Chính phủquy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa)


Mục 1
Số hiệu nguy hiểm gồm 2 hoặc 3 chữ số. Tổng quát các chữ số đó chỉ những sự nguy hiểm sau:
2. Sự phát tán khí do áp suất hay phản ứng hóa học
3. Sự cháy của chất lỏng (hay hóa hơi) và khí, hay chất lỏng tự sinh nhiệt
4. Sự cháy của chất rắn hay chất rắn tự sinh nhiệt
5. Sự ôxy hóa tỏa nhiệt
6. Tác động của độc tố
7. Sự phóng xạ
8. Sự ăn mòn
9. Sự nguy hiểm do phản ứng tự sinh mạnh
Ghi chú: Sự nguy hiểm do phản ứng tự sinh mạnh ở số 9 bao gồm cả khả năng tự nhiên mà chất bị tan rã, nổ hoặc phản ứng trùng hợp kèm theo sự giải phóng các khí độc dễ cháy.
Nếu con số được viết 2 lần sẽ chỉ mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn.
Khi sự nguy hiểm kèm theo một chất độc được đã được chỉ một cách đầy đủ chỉ bằng một số hiệu thì sau số hiệu đó là số 0.
Sự kết hợp giữa các chữ số đó sẽ có ý nghĩa riêng biệt - xem Mục 2 dưới đây:
Nếu số hiệu nguy hiểm đứng trước bằng chữ X có nghĩa là chất đó sẽ phản ứng mạnh với nước. Với những chất như vậy, nước chỉ có thể được sử dụng khi có sự thông qua của các chuyên gia.

Mục 2
 Số hiệu nguy hiểm của các chất trong cột 3 Phụ lục I có ý nghĩa như sau:









































Phụ lục3
MẪU NHÃN, BIỂU TRƯNG HÀNG HÓA NGUY HIỂM
(Ban hành kèm theo Nghị định số/2019/NĐ-CPngày tháng  năm 2019 của Chính phủquy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa)
1. Mẫu nhãn, biểu trưng hàng hóa nguy hiểm:
1.1. Loại 1:
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1.2. Loại 2:
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1.3. Loại 3:
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1.4. Loại 4:
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1.5. Loại 5:
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                    Nhóm 5.1		Nhóm 5.2CHẤT PEROXYTHỮU CƠ

  CHẤT ÔXI HÓA



[image: ]1.6. Loại 6:
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1.7. Loại 7:
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1.8. Loại 8:
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    CHẤT
   ĂN MÒN


1.9. Loại 9:
[image: ]







		



2. Kích thước nhãn, biểu trưng:
- Áp dụng đối với kiện hàng: 100 mm  x  100 mm;
- Áp dụng cho Container: 250 mm  x  250 mm;
- Áp dụng trên phương tiện: 500 mm  x  500 mm.
[image: ]







3. Báo hiệu nguy hiểm
3.1. Kích thước 



                      30 cm   

				
40 cm						


3.2. Ví dụ biển hiệu màu cam có số hiệu nguy hiểm và số hiệu UN




















Phụ lục 4
(Ban hành kèm theo Nghị định số:         /2019/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2019 của Chính phủ)

	Tên đơn vị KDVT: ...................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Số: .............. /.............. 
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ..........., ngày...... tháng...... năm..... 


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP BỔ SUNG
GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM (....)
Kính gửi:................................................................................
1.Tên tổ chức/cá nhânđề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm:......
Địa chỉ: ...............................................................................................................
Điện thoại ………......… Fax......................... Email: ………………………….
2.Giấy đăng ký doanh nghiệp số……ngày….tháng .. năm......, tại …….....…..
3.Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô số:……do …(tên cơ quan cấp)….cấp ngày……đến ngày.
4.Họ tên người đại diện pháp luật………….........…Chức danh .......................
Chứng minh nhân dân /Hộ chiếu số:..................................................................
Đơn vị cấp:…………………………………ngày cấp .......................................
Hộ khẩu thường trú ............................................................................................
5.Thông tin về phương tiện gồm: biển số đăng ký, thời hạn kiểm định, trọng tải được phép chở (áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến).
6.Thông tin về người điều khiển phương tiện gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, hạng giấy phép điều khiển phương tiện (áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến).
7.Thông tin về người áp tải (nếu có) gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMTND hoặc số thẻ căn cước công dân.
8.Bản cam kết người điều khiển phương tiện, người áp tải đã được tập huấn nghiệp vụ vận chuyển hàng nguy hiểm.

Đề nghị Quý Cơ quan xem xét và cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất nguy hiểm sau:

	STT

	Tên hàng nguy
hiểm
	Số UN

	Loại nhóm
hàng

	Số hiệu nguy
hiểm
	Khối lượng vận chuyển (dự kiến)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bao gồm:
1.
2.
….
.....(tên tổ chức, cá nhân)......... cam kết bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông và thực hiện đầy đủcác quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm.
....…, ngày……tháng……năm……….
                                                                       Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: 
- Đề nghị cấp loại hình nào thì ghi loại đó(cấp mới/cấp bổ sung phương tiện giao thông đường bộ/đường thủy nội địa).
- Trường hợp nộp trực tuyến, thực hiện kê khai thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan cấp phép.
image1.emf
20
22
223
225
23
238
239
25
26
263
265
268
28

30

323
X323
33
333
X333
336
338
X338
339
36

362
X362
368
38

382
X382
39

khi gay ngat hoac khi khong c6 rui ro phu
khi hoéa 16ng 1am lanh, gy ngat

khi hoéa 1éng lam lanh, dé chay

khi hoéa 16ng 1am lanh, 6 xi hoa (ting cuong dd dam chay)
khi dé chay

chit khi, d& chay an mon

khi d& chay, c6 thé dan dén phan ung dir doi
khi 6 xi hoa (ting cuong d6 dam chay)

khi d6c

khi doc, dé chay

khi doc, 6 xi hda (tdng cuong do dam chay)
khi ddc, an mon

chét khi, n mon

chat 1ong d& chay (diém chép chay tir 23 °C dén 60 °C (bao gdm)) hodc

chat 1ong d& chay hodc chat rin & trang thai néng chay c6 diém chop chay trén 60 °C,
lam néng dén nhiét do béng hodc trén diém chdp chay, hoac

chét 1ong ty sinh nhiét

chit 1ong d& chay khi phan tng v6i nude phat ra khi d& chay

chit 16ng d& chay phan Umg nguy hiém v6i nude va phat ra khi dé chay!

chét 16ng d& chay cao (diém chép chay dudi 23 °C)

chét 16ng dan lira

chat 16ng dan lira phan tng nguy hiém voi nudc!

chat 1ong dé& chay cao, doc

chat long d& chay cao, an mon

chat long d& chay cao, an mon, phan timg nguy hiém voi nudc!

chit 1ong d& chay cao c6 thé dan dén phan tng dir doi

chat 16ng d& chay (diém chép chay tir 23 °C dén 60 °C (bao gdm)), co doc tinh nhe hoic
chét 1ong ty sinh nhiét, doc

chét 16ng d& chay, doc, khi phan (ng v&i nude phat ra khi d& chay

chét 1ong dé& chay, doc, phan tng nguy hiém vé6i nue va phat ra khi d& chay!

chét 16ng dé& chay, doc, an mon

chét long d& chay (diém chdp chay tir 23 °C dén 60 °C (bao gdm)), ¢ tinh dn mon nhe
hoic chat long ty sinh nhiét, an mon

chat 16ng d& chay, an mon, khi phan tng v6i nude phat ra khi dé chay

chat 1ong d& chay, an mon, _phan img nguy hiém véi nude va phat ra khi dé chay!

chit 1ong d& chay, c6 thé dan dén phan tng dir doi
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 GHI CHÚ: Sự nguy hiểm do phản ứng tự sinh mạnh ở số 9 bao gồm cả khả năng tự nhiên mà chất bị tan rã, nổ hoặc phản ứng trùng hợp kèm theo sự giải phóng các khí độc dễ cháy.   Nếu con số được viết 2 lần sẽ chỉ mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn.  Khi sự nguy hiểm kèm theo một chất độc được đã được chỉ một cách đầy đủ chỉ bằng một số hiệu thì sau số hiệu đó là số 0.  Tuy nhiên, sự kết hợp các số sau có một ý nghĩa quan trọng: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 và 99, xem mục 5.3.2.3.2 dưới đây.  Nếu số hiệu nguy hiểm có tiền tố là chữ "X", nó thể hiện rằng chất này sẽ phản ứng nguy hiểm với nước. Với những chất như vậy, chỉ sử dụng nước khi được sự chấp thuận của các chuyên gia.  Đối với các chất Loại 1, mã phân loại theo Cột (3 b) Bảng A Chương 3.2, sẽ được sử dụng như là số hiệu nguy hiểm. Mã phân loại bao gồm:  − Số nhóm theo mục 2.2.1.1.5; và − Chữ chỉ nhóm tương thích theo mục 2.2.1.1.6. 5.3.2.3.2 Số hiệu nguy hiểm liệt kê ở Cột (20) Bảng A Chương 3.2 có các ý nghĩa sau đây:  20 khí gây ngạt hoặc khí không có rủi ro phụ 

  22 khí hóa lỏng làm lạnh, gây ngạt 

  223 khí hóa lỏng làm lạnh, dễ cháy 

  225 khí hóa lỏng làm lạnh, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  23 khí dễ cháy 

  238 chất khí, dễ cháy ăn mòn 

  239 khí dễ cháy, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  25 khí ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  26 khí độc 

  263 khí độc, dễ cháy 

  265 khí độc, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  268 khí độc, ăn mòn 

  28 chất khí, ăn mòn 

 

  30 chất lỏng dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)) hoặc 

   chất lỏng dễ cháy hoặc chất rắn ở trạng thái nóng chảy có điểm chớp cháy trên 60 °C, 

làm nóng đến nhiệt độ bằng hoặc trên điểm chớp cháy, hoặc 

   chất lỏng tự sinh nhiệt 

  323 chất lỏng dễ cháy khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  X323 chất lỏng dễ cháy phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy

1

 

  33 chất lỏng dễ cháy cao (điểm chớp cháy dưới 23 °C) 

  333 chất lỏng dẫn lửa 

  X333 chất lỏng dẫn lửa phản ứng nguy hiểm với nước

1

 

  336 chất lỏng dễ cháy cao, độc 

  338 chất lỏng dễ cháy cao, ăn mòn 

  X338 chất lỏng dễ cháy cao, ăn mòn, phản ứng nguy hiểm với nước

1 

  339 chất lỏng dễ cháy cao có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  36 chất lỏng dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), có độc tính nhẹ hoặc 

chất lỏng tự sinh nhiệt, độc 

  362 chất lỏng dễ cháy, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy  

  X362 chất lỏng dễ cháy, độc, phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy

1

 

  368 chất lỏng dễ cháy, độc, ăn mòn 

 38 chất lỏng dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), có tính ăn mòn nhẹ 

hoặc chất lỏng tự sinh nhiệt, ăn mòn  

   382 chất lỏng dễ cháy, ăn mòn, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  X382 chất lỏng dễ cháy, ăn mòn, phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy

1

 

 39 chất lỏng dễ cháy, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

 

                                                      

1

  Không sử dụng nước trừ khi được sự chấp thuận của chuyên gia. 


image2.emf
40
423

X423

43
X432
44
446
46
462
X462
48
482
X482

chét rin d& chay, chét tu phan tng, chét tu sinh nhiét, hodc chét polime hoa

chat ran khi phan tng véi nu6e phat ra khi d& chay, chat ran dé chay khi phan tng véi
nudc phat ra khi dé chdy, hodc chat rin ty sinh nhiét khi phan tmg véi nudc phat ra khi
dé chay

chat ran phan Gmg nguy hiém voi nudc va phat ra khi dé chay, chat ran d& chay phan
Ung nguy hiém voi nudc va phat ra khi d& chay, hodc chat ran ty sinh nhiét phan tng
nguy hlem v6i nude va phat ra khi dé chay!

chat ran dé chay (tu chay)

chat rin dé chay (tu chay) phan img nguy hiém v&i nudce va phat ra khi d& chay!

chat rin dé chay, ¢ trang thai nong chay khi & nhiét d6 cao

chat rin d& chay, doc, & trang thai nong chay khi & nhiét do cao

chat rén dé chay hodc tu sinh nhiét, doc

chat ran doc, khi phan tmg v6i nu6e phat ra khi dé chay

chat ran phan Gmg nguy hiém véi nudc, phat ra khi doc!

chat ran dé chay hodc tu sinh nhiét, an mon

chat ran an mon, khi phan tmg véi nudce phat ra khi dé chay

chat ran phan Gmg nguy hiém véi nudc, phat ra khi an mon'
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  40 chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự sinh nhiệt, hoặc chất polime hóa 

  423 chất rắn khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy, chất rắn dễ cháy khi phản ứng với 

nước phát ra khí dễ cháy, hoặc chất rắn tự sinh nhiệt khi phản ứng với nước phát ra khí 

dễ cháy 

  X423 chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy, chất rắn dễ cháy phản 

ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy, hoặc chất rắn tự sinh nhiệt phản ứng 

nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy

1

 

  43 chất rắn dễ cháy (tự cháy) 

  X432 chất rắn dễ cháy (tự cháy) phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy

1

 

  44 chất rắn dễ cháy, ở trạng thái nóng chảy khi ở nhiệt độ cao 

  446 chất rắn dễ cháy, độc, ở trạng thái nóng chảy khi ở nhiệt độ cao 

  46 chất rắn dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt, độc 

  462 chất rắn, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  X462 chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước, phát ra khí độc

1

 

  48 chất rắn dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt, ăn mòn 

  482 chất rắn ăn mòn, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  X482 chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước, phát ra khí ăn mòn

1

 

 

  50 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  539 peroxit hữu cơ dễ cháy 

  55 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy) 

  556 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), độc 

  558 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), ăn mòn 

  559 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  56 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), độc 

  568 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), độc, ăn mòn 

  58 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), ăn mòn 

  59 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

 

  60 chất độc hoặc có độc tính nhẹ 

  606 chất lây nhiễm 

  623 chất lỏng độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  63 chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)) 

  638 chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), ăn mòn 

  639 chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy trên 60 °C) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  64 chất rắn, độc, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt 

  642 chất rắn, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  65 chất độc, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  66 chất có độc tính cao 

  663 chất có độc tính cao, dễ cháy (điểm chớp cháy trên 60 °C) 

  664 chất rắn độc tính cao, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt 

  665 chất có độc tính cao, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  668 chất có độc tính cao, ăn mòn 

  X668 chất có độc tính cao, ăn mòn, phản ứng nguy hiểm với nước

1

 

  669 chất có độc tính cao có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  68 chất độc, ăn mòn 

  69 chất độc hoặc có độc tính nhẹ, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  70 vật liệu phóng xạ 

  768 vật liệu phóng xạ, độc, ăn mòn 

  78 vật liệu phóng xạ, ăn mòn 

  80 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ 

  X80 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, phản ứng nguy hiểm với nước

1

 

  823 chất lỏng ăn mòn khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  83 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C 

(bao gồm)) 

  X83 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy, (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C 

(bao gồm)), phản ứng nguy hiểm với nước

1 

  839 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C 

(bao gồm)) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

 

                                                      

1

  Không sử dụng nước trừ khi được sự chấp thuận của chuyên gia. 
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khi hoéa 1éng lam lanh, dé chay

khi hoéa 16ng 1am lanh, 6 xi hoa (ting cuong dd dam chay)
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chit khi, d& chay an mon

khi d& chay, c6 thé dan dén phan ung dir doi
khi 6 xi hoa (ting cuong d6 dam chay)

khi d6c

khi doc, dé chay

khi doc, 6 xi hda (tdng cuong do dam chay)
khi ddc, an mon

chét khi, n mon

chat 1ong d& chay (diém chép chay tir 23 °C dén 60 °C (bao gdm)) hodc

chat 1ong d& chay hodc chat rin & trang thai néng chay c6 diém chop chay trén 60 °C,
lam néng dén nhiét do béng hodc trén diém chdp chay, hoac

chét 1ong ty sinh nhiét

chit 1ong d& chay khi phan tng v6i nude phat ra khi d& chay

chit 16ng d& chay phan Umg nguy hiém v6i nude va phat ra khi dé chay!

chét 16ng d& chay cao (diém chép chay dudi 23 °C)

chét 16ng dan lira

chat 16ng dan lira phan tng nguy hiém voi nudc!

chat 1ong dé& chay cao, doc

chat long d& chay cao, an mon

chat long d& chay cao, an mon, phan timg nguy hiém voi nudc!

chit 1ong d& chay cao c6 thé dan dén phan tng dir doi

chat 16ng d& chay (diém chép chay tir 23 °C dén 60 °C (bao gdm)), co doc tinh nhe hoic
chét 1ong ty sinh nhiét, doc

chét 16ng d& chay, doc, khi phan (ng v&i nude phat ra khi d& chay

chét 1ong dé& chay, doc, phan tng nguy hiém vé6i nue va phat ra khi d& chay!

chét 16ng dé& chay, doc, an mon

chét long d& chay (diém chdp chay tir 23 °C dén 60 °C (bao gdm)), ¢ tinh dn mon nhe
hoic chat long ty sinh nhiét, an mon

chat 16ng d& chay, an mon, khi phan tng v6i nude phat ra khi dé chay

chat 1ong d& chay, an mon, _phan img nguy hiém véi nude va phat ra khi dé chay!

chit 1ong d& chay, c6 thé dan dén phan tng dir doi
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 GHI CHÚ: Sự nguy hiểm do phản ứng tự sinh mạnh ở số 9 bao gồm cả khả năng tự nhiên mà chất bị tan rã, nổ hoặc phản ứng trùng hợp kèm theo sự giải phóng các khí độc dễ cháy.   Nếu con số được viết 2 lần sẽ chỉ mức độ nguy hiểm đặc biệt lớn.  Khi sự nguy hiểm kèm theo một chất độc được đã được chỉ một cách đầy đủ chỉ bằng một số hiệu thì sau số hiệu đó là số 0.  Tuy nhiên, sự kết hợp các số sau có một ý nghĩa quan trọng: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 và 99, xem mục 5.3.2.3.2 dưới đây.  Nếu số hiệu nguy hiểm có tiền tố là chữ "X", nó thể hiện rằng chất này sẽ phản ứng nguy hiểm với nước. Với những chất như vậy, chỉ sử dụng nước khi được sự chấp thuận của các chuyên gia.  Đối với các chất Loại 1, mã phân loại theo Cột (3 b) Bảng A Chương 3.2, sẽ được sử dụng như là số hiệu nguy hiểm. Mã phân loại bao gồm:  − Số nhóm theo mục 2.2.1.1.5; và − Chữ chỉ nhóm tương thích theo mục 2.2.1.1.6. 5.3.2.3.2 Số hiệu nguy hiểm liệt kê ở Cột (20) Bảng A Chương 3.2 có các ý nghĩa sau đây:  20 khí gây ngạt hoặc khí không có rủi ro phụ 

  22 khí hóa lỏng làm lạnh, gây ngạt 

  223 khí hóa lỏng làm lạnh, dễ cháy 

  225 khí hóa lỏng làm lạnh, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  23 khí dễ cháy 

  238 chất khí, dễ cháy ăn mòn 

  239 khí dễ cháy, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  25 khí ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  26 khí độc 

  263 khí độc, dễ cháy 

  265 khí độc, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  268 khí độc, ăn mòn 

  28 chất khí, ăn mòn 

 

  30 chất lỏng dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)) hoặc 

   chất lỏng dễ cháy hoặc chất rắn ở trạng thái nóng chảy có điểm chớp cháy trên 60 °C, 

làm nóng đến nhiệt độ bằng hoặc trên điểm chớp cháy, hoặc 

   chất lỏng tự sinh nhiệt 

  323 chất lỏng dễ cháy khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  X323 chất lỏng dễ cháy phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy

1

 

  33 chất lỏng dễ cháy cao (điểm chớp cháy dưới 23 °C) 

  333 chất lỏng dẫn lửa 

  X333 chất lỏng dẫn lửa phản ứng nguy hiểm với nước

1

 

  336 chất lỏng dễ cháy cao, độc 

  338 chất lỏng dễ cháy cao, ăn mòn 

  X338 chất lỏng dễ cháy cao, ăn mòn, phản ứng nguy hiểm với nước

1 

  339 chất lỏng dễ cháy cao có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  36 chất lỏng dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), có độc tính nhẹ hoặc 

chất lỏng tự sinh nhiệt, độc 

  362 chất lỏng dễ cháy, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy  

  X362 chất lỏng dễ cháy, độc, phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy

1

 

  368 chất lỏng dễ cháy, độc, ăn mòn 

 38 chất lỏng dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), có tính ăn mòn nhẹ 

hoặc chất lỏng tự sinh nhiệt, ăn mòn  

   382 chất lỏng dễ cháy, ăn mòn, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  X382 chất lỏng dễ cháy, ăn mòn, phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy

1

 

 39 chất lỏng dễ cháy, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

 

                                                      

1

  Không sử dụng nước trừ khi được sự chấp thuận của chuyên gia. 
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chét rin d& chay, chét tu phan tng, chét tu sinh nhiét, hodc chét polime hoa

chat ran khi phan tng véi nu6e phat ra khi d& chay, chat ran dé chay khi phan tng véi
nudc phat ra khi dé chdy, hodc chat rin ty sinh nhiét khi phan tmg véi nudc phat ra khi
dé chay

chat ran phan Gmg nguy hiém voi nudc va phat ra khi dé chay, chat ran d& chay phan
Ung nguy hiém voi nudc va phat ra khi d& chay, hodc chat ran ty sinh nhiét phan tng
nguy hlem v6i nude va phat ra khi dé chay!

chat ran dé chay (tu chay)

chat rin dé chay (tu chay) phan img nguy hiém v&i nudce va phat ra khi d& chay!

chat rin dé chay, ¢ trang thai nong chay khi & nhiét d6 cao

chat rin d& chay, doc, & trang thai nong chay khi & nhiét do cao

chat rén dé chay hodc tu sinh nhiét, doc

chat ran doc, khi phan tmg v6i nu6e phat ra khi dé chay

chat ran phan Gmg nguy hiém véi nudc, phat ra khi doc!

chat ran dé chay hodc tu sinh nhiét, an mon

chat ran an mon, khi phan tmg véi nudce phat ra khi dé chay

chat ran phan Gmg nguy hiém véi nudc, phat ra khi an mon'
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  40 chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự sinh nhiệt, hoặc chất polime hóa 

  423 chất rắn khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy, chất rắn dễ cháy khi phản ứng với 

nước phát ra khí dễ cháy, hoặc chất rắn tự sinh nhiệt khi phản ứng với nước phát ra khí 

dễ cháy 

  X423 chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy, chất rắn dễ cháy phản 

ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy, hoặc chất rắn tự sinh nhiệt phản ứng 

nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy

1

 

  43 chất rắn dễ cháy (tự cháy) 

  X432 chất rắn dễ cháy (tự cháy) phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy

1

 

  44 chất rắn dễ cháy, ở trạng thái nóng chảy khi ở nhiệt độ cao 

  446 chất rắn dễ cháy, độc, ở trạng thái nóng chảy khi ở nhiệt độ cao 

  46 chất rắn dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt, độc 

  462 chất rắn, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  X462 chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước, phát ra khí độc

1

 

  48 chất rắn dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt, ăn mòn 

  482 chất rắn ăn mòn, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  X482 chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước, phát ra khí ăn mòn

1

 

 

  50 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  539 peroxit hữu cơ dễ cháy 

  55 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy) 

  556 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), độc 

  558 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), ăn mòn 

  559 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  56 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), độc 

  568 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), độc, ăn mòn 

  58 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), ăn mòn 

  59 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

 

  60 chất độc hoặc có độc tính nhẹ 

  606 chất lây nhiễm 

  623 chất lỏng độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  63 chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)) 

  638 chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), ăn mòn 

  639 chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy trên 60 °C) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  64 chất rắn, độc, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt 

  642 chất rắn, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  65 chất độc, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  66 chất có độc tính cao 

  663 chất có độc tính cao, dễ cháy (điểm chớp cháy trên 60 °C) 

  664 chất rắn độc tính cao, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt 

  665 chất có độc tính cao, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  668 chất có độc tính cao, ăn mòn 

  X668 chất có độc tính cao, ăn mòn, phản ứng nguy hiểm với nước

1

 

  669 chất có độc tính cao có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  68 chất độc, ăn mòn 

  69 chất độc hoặc có độc tính nhẹ, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  70 vật liệu phóng xạ 

  768 vật liệu phóng xạ, độc, ăn mòn 

  78 vật liệu phóng xạ, ăn mòn 

  80 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ 

  X80 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, phản ứng nguy hiểm với nước

1

 

  823 chất lỏng ăn mòn khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  83 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C 

(bao gồm)) 

  X83 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy, (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C 

(bao gồm)), phản ứng nguy hiểm với nước

1 

  839 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C 

(bao gồm)) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

 

                                                      

1

  Không sử dụng nước trừ khi được sự chấp thuận của chuyên gia. 
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55 chat 6 xi hoa manh (ting cuong d6 dam chay)

556 chat 6 xi hoa manh (ting cuong do dam chay), doc

558 chat 6 xi hoa manh (ting cuong d6 dam chay), an mon

559 chat 6 xi hoa manh (ting cuong do dam chdy), c¢6 thé dan dén phan tmg dir doi

56 chat 6 xi hoa (ting cuong do dam chay), doc

568 chat 6 xi hoa (ting cuong d6 dam chay), doc, n mon

58 chat 6 xi hoa (ting cuong d6 dam chay), an mon

59 chat 6 xi hoa (ting cudong d6 dam chay) c6 thé dan dén phan tng dit doi

60 chat doc hoc c6 doc tinh nhe

606 chit lay nhidm

623 chat 1ong doc, khi phan tng voi nude phét ra khi d& chay

63 chat doc, d& chay (diém chép chay tir 23 °C dén 60 °C (bao gdm))

638 chat doc, d& chay (diém chép chay tir 23 °C dén 60 °C (bao gdm)), an mon

639 chat doc, dé chay (diém chép chay trén 60 °C) c6 thé dan dén phan ung dir doi

64 chét ran, doc, d& chay hodc tu sinh nhiét

642 chat ran, doc, khi phan tng v&i nudc phat ra khi d& chay

65 chit doc, 6 xi hoa (ting cudong do dam chay)

66 chét c6 doc tinh cao

663 chat c6 doc tinh cao, d& chay (diém chdp chay trén 60 °C)

664 chét ran doc tinh cao, d& chay hodc ty sinh nhiét

665 chit co doc tinh cao, 6 xi hoa (ting cudng do dam chay)

668 chét co doc tinh cao, dn mon

X668 chat c¢6 doc tinh cao, n mon, phan Gng nguy hiém véi nudc!

669 chat c¢6 doc tinh cao c6 thé dan dén phan ung dir doi

68 chét doc, an mon

69 chit doc hodc ¢o doc tinh nhe, c6 thé dan dén phan ung dir doi

70 vat li¢u phong xa

768 vat liéu phong xa, doc, &n mon

78 vat liéu phong xa, an mon

80 chét &n mon hodc ¢6 tinh dn mon nhe

X80 chét an mon hodc c6 tinh dn mon nhe, phan tmg nguy hiém véi nudc!

823 chét 16ng an mon khi phan tng v6i nudce phat ra khi d& chay

83 chét an mon hodc ¢6 tinh dn mon nhe, d& chay (diém chdp chay tir 23 °C dén 60 °C
(bao gdom))

X83 chat in mon hodc co tinh an mon nhe, dé chay, (diém chép chay tir 23 °C dén 60 °C
(bao gdm)), phan g nguy hiém véi nudc!

839 chat an mon hodc c6 tinh dn mon nhe, d& chay (diém chop chay tir 23 °C dén 60 °C

(bao gdm)) c6 thé dan dén phan ung dir doi
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  40 chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự sinh nhiệt, hoặc chất polime hóa   423 chất rắn khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy, chất rắn dễ cháy khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy, hoặc chất rắn tự sinh nhiệt khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy   X423 chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy, chất rắn dễ cháy phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy, hoặc chất rắn tự sinh nhiệt phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy1   43 chất rắn dễ cháy (tự cháy)   X432 chất rắn dễ cháy (tự cháy) phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy1   44 chất rắn dễ cháy, ở trạng thái nóng chảy khi ở nhiệt độ cao   446 chất rắn dễ cháy, độc, ở trạng thái nóng chảy khi ở nhiệt độ cao   46 chất rắn dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt, độc   462 chất rắn, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy   X462 chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước, phát ra khí độc1   48 chất rắn dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt, ăn mòn   482 chất rắn ăn mòn, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy   X482 chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước, phát ra khí ăn mòn1    50 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  539 peroxit hữu cơ dễ cháy 

  55 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy) 

  556 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), độc 

  558 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), ăn mòn 

  559 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  56 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), độc 

  568 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), độc, ăn mòn 

  58 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), ăn mòn 

  59 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

 

  60 chất độc hoặc có độc tính nhẹ 

  606 chất lây nhiễm 

  623 chất lỏng độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  63 chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)) 

  638 chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), ăn mòn 

  639 chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy trên 60 °C) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  64 chất rắn, độc, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt 

  642 chất rắn, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  65 chất độc, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  66 chất có độc tính cao 

  663 chất có độc tính cao, dễ cháy (điểm chớp cháy trên 60 °C) 

  664 chất rắn độc tính cao, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt 

  665 chất có độc tính cao, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  668 chất có độc tính cao, ăn mòn 

  X668 chất có độc tính cao, ăn mòn, phản ứng nguy hiểm với nước

1

 

  669 chất có độc tính cao có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  68 chất độc, ăn mòn 

  69 chất độc hoặc có độc tính nhẹ, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  70 vật liệu phóng xạ 

  768 vật liệu phóng xạ, độc, ăn mòn 

  78 vật liệu phóng xạ, ăn mòn 

  80 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ 

  X80 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, phản ứng nguy hiểm với nước

1

 

  823 chất lỏng ăn mòn khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  83 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C 

(bao gồm)) 

  X83 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy, (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C 

(bao gồm)), phản ứng nguy hiểm với nước

1 

  839 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C 

(bao gồm)) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

 

                                                      

1

  Không sử dụng nước trừ khi được sự chấp thuận của chuyên gia. 
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chat an mon hodc ¢6 tinh dn mon nhe, d& chay (diém chép chay tr 23 °C den 60 °C
(bao gom)) ¢6 thé dan dén phan tmg dir doi va phan tmg nguy hiém véi nude!
chat ran dn mon, dé chay hodc tu sinh nhiét

chat ran an mon, khi phan tng véi nude phat ra khi dé chay

chat an mon hodc co tinh an mon nhe, 6 xi héa (ting cudng d6 dam chay)

chat an mon hodc c6 tinh &n mon nhe, 6 xi hoa (tdng cudong d6 dam chay) va doc
chat an mon hodc c6 tinh dn mon nhe, doc

chat c6 tinh an mon cao

chat c6 tinh an mon cao, phan (mg nguy hiém véi nudc!

chit c6 tinh an mon cao, d& chay (diém chdp chay tir 23 °C dén 60 °C (bao gdom))
chat ran an mon cao, d& chay hodc tu sinh nhiét

chat co tinh n mon cao, 6 xi hoa (ting cuong d6 dam chay)

chét ¢6 tinh &n mon cao, doc

chat ¢ tinh an mon cao, doc, phan ng nguy hiém véi nudc!

chat an mon hodc c6 tinh dn mon nhe, c6 thé dan dén phan tng dir doi

chat nguy hai moéi truong; cac chat nguthiém khac
cac chat nguy hi€ém khac dugc van chuyén ¢ nhiét do cao.
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  X839 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C 

(bao gồm)), có thể dẫn đến phản ứng dữ dội và phản ứng nguy hiểm với nước

1 

  84 chất rắn ăn mòn, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt 

  842 chất rắn ăn mòn, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  85 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  856 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) và độc 

  86 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, độc 

  88 chất có tính ăn mòn cao 

  X88 chất có tính ăn mòn cao, phản ứng nguy hiểm với nước

1 

  883 chất có tính ăn mòn cao, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)) 

  884 chất rắn ăn mòn cao, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt 

  885 chất có tính ăn mòn cao, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  886 chất có tính ăn mòn cao, độc 

  X886 chất có tính ăn mòn cao, độc, phản ứng nguy hiểm với nước

1 

  89 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

 

  90 chất nguy hại môi trường; các chất nguy hiểm khác 

  99 các chất nguy hiểm khác được vận chuyển ở nhiệt độ cao. 

5.3.3 Dấu hiệu chất tự sinh nhiệt  

 Xe bồn, container bồn, bồn lưu động, phương tiện hoặc container chuyên dụng, phương tiện hoặc 

container được trang bị đặc biệt chứa chất được vận chuyển hoặc được bàn giao để vận chuyển ở 

trạng thái lỏng từ 100 °C trở lên hoặc ở trạng thái rắn từ 240 °C trở lên phải gắn hai bên thành và phía 

sau phương tiện, hai bên thành và phía sau container, container bồn và bồn lưu động, dấu hiệu được 

thể hiện trong Hình 5.3.3. 

Figure 5.3.3 

 

Dấu hiệu vận chuyển ở nhiệt độ cao 

Dấu hiệu phải là hình tam giác đều. Dấu hiệu phải có màu đỏ. Kích thước tối thiểu của các cạnh là 

250 mm. Nếu không quy định rõ kích thước, mọi chi tiết phải có tỷ lệ xấp xỉ với kích thước được thể 

hiện. Đối với container bồn hoặc bồn lưu động có dung tích không lớn hơn 3 000 l và diện tích bề mặt 

không đủ để gắn dấu hiệu theo quy định thì kích thước tối thiểu của cạnh có thể giảm xuống còn 

100 mm. 

                                                      

1

  Không sử dụng nước trừ khi được các chuyên gia chấp thuận. 
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50 chit 6 xi héa (ting cuong d6 dam chay)

539 peroxit hiru co dé chay

55 chat 6 xi hoa manh (ting cuong d6 dam chay)

556 chat 6 xi hoa manh (ting cuong do dam chay), doc

558 chat 6 xi hoa manh (ting cuong d6 dam chay), an mon

559 chat 6 xi hoa manh (ting cuong do dam chdy), c¢6 thé dan dén phan tmg dir doi

56 chat 6 xi hoa (ting cuong do dam chay), doc

568 chat 6 xi hoa (ting cuong d6 dam chay), doc, n mon

58 chat 6 xi hoa (ting cuong d6 dam chay), an mon

59 chat 6 xi hoa (ting cudong d6 dam chay) c6 thé dan dén phan tng dit doi

60 chat doc hoc c6 doc tinh nhe

606 chit lay nhidm

623 chat 1ong doc, khi phan tng voi nude phét ra khi d& chay

63 chat doc, d& chay (diém chép chay tir 23 °C dén 60 °C (bao gdm))

638 chat doc, d& chay (diém chép chay tir 23 °C dén 60 °C (bao gdm)), an mon

639 chat doc, dé chay (diém chép chay trén 60 °C) c6 thé dan dén phan ung dir doi

64 chét ran, doc, d& chay hodc tu sinh nhiét

642 chat ran, doc, khi phan tng v&i nudc phat ra khi d& chay

65 chit doc, 6 xi hoa (ting cudong do dam chay)

66 chét c6 doc tinh cao

663 chat c6 doc tinh cao, d& chay (diém chdp chay trén 60 °C)

664 chét ran doc tinh cao, d& chay hodc ty sinh nhiét

665 chit co doc tinh cao, 6 xi hoa (ting cudng do dam chay)

668 chét co doc tinh cao, dn mon

X668 chat c¢6 doc tinh cao, n mon, phan Gng nguy hiém véi nudc!

669 chat c¢6 doc tinh cao c6 thé dan dén phan ung dir doi

68 chét doc, an mon

69 chit doc hodc ¢o doc tinh nhe, c6 thé dan dén phan ung dir doi

70 vat li¢u phong xa

768 vat liéu phong xa, doc, &n mon

78 vat liéu phong xa, an mon

80 chét &n mon hodc ¢6 tinh dn mon nhe

X80 chét an mon hodc c6 tinh dn mon nhe, phan tmg nguy hiém véi nudc!

823 chét 16ng an mon khi phan tng v6i nudce phat ra khi d& chay

83 chét an mon hodc ¢6 tinh dn mon nhe, d& chay (diém chdp chay tir 23 °C dén 60 °C
(bao gdom))

X83 chat in mon hodc co tinh an mon nhe, dé chay, (diém chép chay tir 23 °C dén 60 °C
(bao gdm)), phan g nguy hiém véi nudc!

839 chat an mon hodc c6 tinh dn mon nhe, d& chay (diém chop chay tir 23 °C dén 60 °C

(bao gdm)) c6 thé dan dén phan ung dir doi
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  40 chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng, chất tự sinh nhiệt, hoặc chất polime hóa   423 chất rắn khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy, chất rắn dễ cháy khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy, hoặc chất rắn tự sinh nhiệt khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy   X423 chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy, chất rắn dễ cháy phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy, hoặc chất rắn tự sinh nhiệt phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy1   43 chất rắn dễ cháy (tự cháy)   X432 chất rắn dễ cháy (tự cháy) phản ứng nguy hiểm với nước và phát ra khí dễ cháy1   44 chất rắn dễ cháy, ở trạng thái nóng chảy khi ở nhiệt độ cao   446 chất rắn dễ cháy, độc, ở trạng thái nóng chảy khi ở nhiệt độ cao   46 chất rắn dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt, độc   462 chất rắn, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy   X462 chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước, phát ra khí độc1   48 chất rắn dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt, ăn mòn   482 chất rắn ăn mòn, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy   X482 chất rắn phản ứng nguy hiểm với nước, phát ra khí ăn mòn1    50 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  539 peroxit hữu cơ dễ cháy 

  55 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy) 

  556 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), độc 

  558 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), ăn mòn 

  559 chất ô xi hóa mạnh (tăng cường độ đám cháy), có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  56 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), độc 

  568 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), độc, ăn mòn 

  58 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy), ăn mòn 

  59 chất ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

 

  60 chất độc hoặc có độc tính nhẹ 

  606 chất lây nhiễm 

  623 chất lỏng độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  63 chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)) 

  638 chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)), ăn mòn 

  639 chất độc, dễ cháy (điểm chớp cháy trên 60 °C) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  64 chất rắn, độc, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt 

  642 chất rắn, độc, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  65 chất độc, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  66 chất có độc tính cao 

  663 chất có độc tính cao, dễ cháy (điểm chớp cháy trên 60 °C) 

  664 chất rắn độc tính cao, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt 

  665 chất có độc tính cao, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  668 chất có độc tính cao, ăn mòn 

  X668 chất có độc tính cao, ăn mòn, phản ứng nguy hiểm với nước

1

 

  669 chất có độc tính cao có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  68 chất độc, ăn mòn 

  69 chất độc hoặc có độc tính nhẹ, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

  70 vật liệu phóng xạ 

  768 vật liệu phóng xạ, độc, ăn mòn 

  78 vật liệu phóng xạ, ăn mòn 

  80 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ 

  X80 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, phản ứng nguy hiểm với nước

1

 

  823 chất lỏng ăn mòn khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  83 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C 

(bao gồm)) 

  X83 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy, (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C 

(bao gồm)), phản ứng nguy hiểm với nước

1 

  839 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C 

(bao gồm)) có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

 

                                                      

1

  Không sử dụng nước trừ khi được sự chấp thuận của chuyên gia. 
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chat an mon hodc ¢6 tinh dn mon nhe, d& chay (diém chép chay tr 23 °C den 60 °C
(bao gom)) ¢6 thé dan dén phan tmg dir doi va phan tmg nguy hiém véi nude!
chat ran dn mon, dé chay hodc tu sinh nhiét

chat ran an mon, khi phan tng véi nude phat ra khi dé chay

chat an mon hodc co tinh an mon nhe, 6 xi héa (ting cudng d6 dam chay)

chat an mon hodc c6 tinh &n mon nhe, 6 xi hoa (tdng cudong d6 dam chay) va doc
chat an mon hodc c6 tinh dn mon nhe, doc

chat c6 tinh an mon cao

chat c6 tinh an mon cao, phan (mg nguy hiém véi nudc!

chit c6 tinh an mon cao, d& chay (diém chdp chay tir 23 °C dén 60 °C (bao gdom))
chat ran an mon cao, d& chay hodc tu sinh nhiét

chat co tinh n mon cao, 6 xi hoa (ting cuong d6 dam chay)

chét ¢6 tinh &n mon cao, doc

chat ¢ tinh an mon cao, doc, phan ng nguy hiém véi nudc!

chat an mon hodc c6 tinh dn mon nhe, c6 thé dan dén phan tng dir doi

chat nguy hai moéi truong; cac chat nguthiém khac
cac chat nguy hi€ém khac dugc van chuyén ¢ nhiét do cao.
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  X839 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C 

(bao gồm)), có thể dẫn đến phản ứng dữ dội và phản ứng nguy hiểm với nước

1 

  84 chất rắn ăn mòn, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt 

  842 chất rắn ăn mòn, khi phản ứng với nước phát ra khí dễ cháy 

  85 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  856 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) và độc 

  86 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, độc 

  88 chất có tính ăn mòn cao 

  X88 chất có tính ăn mòn cao, phản ứng nguy hiểm với nước

1 

  883 chất có tính ăn mòn cao, dễ cháy (điểm chớp cháy từ 23 °C đến 60 °C (bao gồm)) 

  884 chất rắn ăn mòn cao, dễ cháy hoặc tự sinh nhiệt 

  885 chất có tính ăn mòn cao, ô xi hóa (tăng cường độ đám cháy) 

  886 chất có tính ăn mòn cao, độc 

  X886 chất có tính ăn mòn cao, độc, phản ứng nguy hiểm với nước

1 

  89 chất ăn mòn hoặc có tính ăn mòn nhẹ, có thể dẫn đến phản ứng dữ dội 

 

  90 chất nguy hại môi trường; các chất nguy hiểm khác 

  99 các chất nguy hiểm khác được vận chuyển ở nhiệt độ cao. 

5.3.3 Dấu hiệu chất tự sinh nhiệt  

 Xe bồn, container bồn, bồn lưu động, phương tiện hoặc container chuyên dụng, phương tiện hoặc 

container được trang bị đặc biệt chứa chất được vận chuyển hoặc được bàn giao để vận chuyển ở 

trạng thái lỏng từ 100 °C trở lên hoặc ở trạng thái rắn từ 240 °C trở lên phải gắn hai bên thành và phía 

sau phương tiện, hai bên thành và phía sau container, container bồn và bồn lưu động, dấu hiệu được 

thể hiện trong Hình 5.3.3. 

Figure 5.3.3 

 

Dấu hiệu vận chuyển ở nhiệt độ cao 

Dấu hiệu phải là hình tam giác đều. Dấu hiệu phải có màu đỏ. Kích thước tối thiểu của các cạnh là 

250 mm. Nếu không quy định rõ kích thước, mọi chi tiết phải có tỷ lệ xấp xỉ với kích thước được thể 

hiện. Đối với container bồn hoặc bồn lưu động có dung tích không lớn hơn 3 000 l và diện tích bề mặt 

không đủ để gắn dấu hiệu theo quy định thì kích thước tối thiểu của cạnh có thể giảm xuống còn 

100 mm. 

                                                      

1

  Không sử dụng nước trừ khi được các chuyên gia chấp thuận. 
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Tọa độ màu các điểm tại các góc của phạm vi trên giản đồ màu x y 0,52 0,38 0,52 0,40 0,578 0,422 0,618 0,38    Hệ số chói của màu được phản quang: β > 0,12.   Tâm E quy chiếu, chất phát quang tiêu chuẩn C, tia tới vuông góc  45°, quan sát ở 0°.  Hệ số của cường độ chiếu sáng phản xạ ở góc chiếu sáng 5°, quan sát ở 0,2°: không nhỏ hơn 20 canđela trên lux trên m2.  5.3.2.2.2 Số hiệu nguy hiểm và số hiệu UN phải gồm các con số màu đen, cao 100 mm và có độ dày nét ký tự 15 mm. Số hiệu nguy hiểm phải được khắc ở phần trên của biển hiệu và số hiệu UN ở phần dưới; các số này được ngăn cách bởi vạch ngang màu đen, độ đậm của đường là 15 mm, kéo từ cạnh này đến cạnh kia và ở phần giữa của biển (xem mục 5.3.2.2.3). Số hiệu nguy hiểm và số hiệu UN phải thấy rõ và vẫn rõ ràng sau khi biển chìm trong lửa 15 phút. Số và ký tự có thể hoán đổi cho nhau trên biển hiệu thể hiện số hiệu nguy hiểm và số hiệu UN phải giữ nguyên vị trí trong quá trình vận chuyển bất kể hướng của phương tiện. 5.3.2.2.3 Ví dụ biển hiệu màu cam có số hiệu nguy hiểm và số hiệu UN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nền màu cam. 

Đường viền, vạch kẻ ngang và các con số màu đen, độ đậm 15 mm. 

 

5.3.2.2.4 Sai số cho phép đối với các kích thước quy định trong tiểu mục này là ± 10%. 

5.3.2.2.5 Khi gắn biển hiệu trên các tấm gấp lại được thì chúng phải được thiết kế và cố định để không thể mở 

ra hoặc bị lỏng khỏi thùng chứa trong quá trình vận chuyển (cụ thể là do tác động hoặc hành động 

không chủ tâm). 

5.3.2.3 Ý nghĩa của số hiệu nguy hiểm 

5.3.2.3.1 Số hiệu nguy hiểm gồm hai hoặc ba số. Nhìn chung, các số thể hiện những nguy hiểm dưới đây: 

2 Sự phát tán khí do áp suất hay phản ứng hóa học 

3 Sự cháy của chất lỏng (hay hóa hơi) và khí, hay chất lỏng tự sinh nhiệt 

4 Sự cháy của chất rắn hay chất rắn tự sinh nhiệt 

5 Sự ôxy hóa tỏa nhiệt 

6 Độc tính hoặc rủi ro lây nhiễm 

7 Sự phóng xạ 

8 Sự ăn mòn 

9 Sự nguy hiểm do phản ứng tự sinh mạnh 

 

1

0

 

c

m

 

33  

1088  

40 cm 

3

0

 

c

m

 

1

0

 

c

m

 

Số nhận dạng nguy 

hiểm (2 hoặc 3 số bắt 

đầu bằng chữ X, xem 

mục 5.3.2.3) 
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Tọa độ màu các điểm tại các góc của phạm vi trên giản đồ màu x y 0,52 0,38 0,52 0,40 0,578 0,422 0,618 0,38    Hệ số chói của màu được phản quang: β > 0,12.   Tâm E quy chiếu, chất phát quang tiêu chuẩn C, tia tới vuông góc  45°, quan sát ở 0°.  Hệ số của cường độ chiếu sáng phản xạ ở góc chiếu sáng 5°, quan sát ở 0,2°: không nhỏ hơn 20 canđela trên lux trên m2.  5.3.2.2.2 Số hiệu nguy hiểm và số hiệu UN phải gồm các con số màu đen, cao 100 mm và có độ dày nét ký tự 15 mm. Số hiệu nguy hiểm phải được khắc ở phần trên của biển hiệu và số hiệu UN ở phần dưới; các số này được ngăn cách bởi vạch ngang màu đen, độ đậm của đường là 15 mm, kéo từ cạnh này đến cạnh kia và ở phần giữa của biển (xem mục 5.3.2.2.3). Số hiệu nguy hiểm và số hiệu UN phải thấy rõ và vẫn rõ ràng sau khi biển chìm trong lửa 15 phút. Số và ký tự có thể hoán đổi cho nhau trên biển hiệu thể hiện số hiệu nguy hiểm và số hiệu UN phải giữ nguyên vị trí trong quá trình vận chuyển bất kể hướng của phương tiện. 5.3.2.2.3 Ví dụ biển hiệu màu cam có số hiệu nguy hiểm và số hiệu UN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nền màu cam. 

Đường viền, vạch kẻ ngang và các con số màu đen, độ đậm 15 mm. 

 

5.3.2.2.4 Sai số cho phép đối với các kích thước quy định trong tiểu mục này là ± 10%. 

5.3.2.2.5 Khi gắn biển hiệu trên các tấm gấp lại được thì chúng phải được thiết kế và cố định để không thể mở 

ra hoặc bị lỏng khỏi thùng chứa trong quá trình vận chuyển (cụ thể là do tác động hoặc hành động 

không chủ tâm). 

5.3.2.3 Ý nghĩa của số hiệu nguy hiểm 

5.3.2.3.1 Số hiệu nguy hiểm gồm hai hoặc ba số. Nhìn chung, các số thể hiện những nguy hiểm dưới đây: 

2 Sự phát tán khí do áp suất hay phản ứng hóa học 

3 Sự cháy của chất lỏng (hay hóa hơi) và khí, hay chất lỏng tự sinh nhiệt 

4 Sự cháy của chất rắn hay chất rắn tự sinh nhiệt 

5 Sự ôxy hóa tỏa nhiệt 

6 Độc tính hoặc rủi ro lây nhiễm 

7 Sự phóng xạ 

8 Sự ăn mòn 

9 Sự nguy hiểm do phản ứng tự sinh mạnh 
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